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MUC LUC 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

21-12-2022- Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trang 

28-12-2022- Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục 
đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 
02/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 28 

30-12-2022- Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ban hành Quy trình 
tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu 
hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di 
động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 32 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

21-11-2022- Chỉ thị số 14/CT-UBND vê tiếp tục tăng cường công tác 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và 
quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 56 

16-12-2022- Chỉ thị số 15/CT-UBND vê công tác tuyển chọn, gọi công 
dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an 
nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn 
tập và kiểm tra sẵn sang động viên lực lượng dự bị động 
viên; tuyển sinh quân sự năm 2023. 61 

21-12-2022- Công văn số 4972/UBND-HCTC vê việc đính chính số ký 
hiệu của Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ban hành 
ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 67 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 44/2022/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương; Nghị định sô 107/2020/NĐ-CP ngày 
14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị 
định sô 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ 
chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương; 
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Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư sô 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 
chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung 
ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 5860/TTr-SCT 
ngày 12 tháng 10 năm 2022, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 
4072/BC-STP- KTrVB ngày 05 tháng 9 năm 2022 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 
4817 /TTr-SNV ngày 14 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện 
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và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 
(Kèm theo Quyết định số 44 /2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Vị trí, chức năng 

1. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Sở Công Thương) là 
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây 
gọi là Ủy ban nhân dân Thành phố); thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 
nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh 
vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả; dầu khí (nếu có); hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; 
công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông 
thường); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công 
nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; 
hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa trên địa bàn; sản xuất và tiêu dùng bền 
vững; xuất khẩu, nhập khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương 
mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động 
kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc 
tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn. 

2. Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí 
hoạt động từ ngân sách nhà nước và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và 
ngân hàng để hoạt động theo quy định. 
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3. Sở Công Thương chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên 
chế và công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, 
hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công Thương. 

4. Tên giao dịch đối ngoại của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh là: 
HO CHI MINH CITY'S DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE. 

Trụ sở chính của Sở Công Thương đặt tại số 163 đường Hai Bà Trưng, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cơ sở 2 tại số 59 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Website: http : //congthuon g.hochiminhcity. gov.vn/ 

Điện thoại số: +84.2838.222.311 Email: sct@tphcm.gov.vn 

Chương II 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 2. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến ngành, lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương và các văn bản khác theo phân công 
của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, dự án, đề án; biện 
pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn Thành phố trong 
phạm vi quản lý của Sở Công Thương. 

3. Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
công thương cho Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện (thành phố thuộc 
Thành phố và các quận, huyện). 

4. Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Công Thương. 

5. Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công ngành công thương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố 
và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 

Điều 3. Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
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1. Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác vê công thương thuộc thẩm 
quyên ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo phân công. 

2. Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ 
cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương. 

Điều 4. Về công tác thi hành pháp luật 

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, đê án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản 
khác trong lĩnh vực công thương được cơ quan nhà nước có thẩm quyên ban hành 
hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyên, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi 
hành pháp luật vê các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. 

Điều 5. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, năng lượng, hóa chất 

1. vê công nghiệp cơ khí, luyện kim và công nghiệp điện tử 

Tham mưu xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình, đê án, chính sách phát triển ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, công 
nghiệp điện tử; phát triển các sản phẩm cơ khí, điện tử trên địa bàn Thành phố. 

2. vê công nghiệp hỗ trợ 

Tham mưu xây dựng, trình ban hành và phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ 
chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đê án, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển 
ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố. 

3. vê công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng thông thường) 

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm 
dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo 
thẩm quyên. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế 
- kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ và chế biến 
khoáng sản trên địa bàn Thành phố. 

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để thẩm định Báo cáo nghiên 
cứu tiên khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và các bước thiết kế xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở của các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn Thành phố (trừ 
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khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) theo quy định của pháp luật về xây 
dựng. 

d) Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về kỹ thuật an toàn 
trong khai thác khoáng sản; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật 
đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản 
của cá nhân, tổ chức khai thác khoáng sản. 

đ) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác: tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh 
khoáng sản trên địa bàn Thành phố; tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện 
sản xuất, kinh doanh khoáng sản; các điểm khai thác, vận chuyển, chế biến, các bãi 
tập kết, mua bán khoáng sản nhằm phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng sản xuất, 
kinh doanh khoáng sản trái phép. 

4. Về điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả 

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển điện lực, phát 
triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả, quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải trên địa bàn Thành phố. 

b) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định; tổ 
chức thực hiện công tác cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp 
được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát việc đảm bảo các điều kiện trong giấy phép hoạt động điện lực. 

c) Thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện đối với lưới điện phân 
phối có cấp điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương theo đề nghị của đơn vị phân 
phối điện hoặc đơn vị phân phối và bán lẻ điện. 

d) Chủ trì và phối hợp với đơn vị điện lực liên quan trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu 
tiên cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hệ 
thống điện; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ngừng, giảm 
mức cung cấp điện đối với đơn vị điện lực thuộc địa bàn quản lý. 

đ) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng 
điện, quản lý nhu cầu điện; thực hiện công tác tập huấn, sát hạch và cấp thẻ Kiểm tra 
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viên điện lực cấp huyện, Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn 
quản lý. 

e) Thực hiện công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện 
áp dưới 110kV theo quy định. 

g) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị bán lẻ điện thuộc 
địa bàn quản lý trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định; thanh tra, kiểm tra và 
giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà thuộc địa bàn 
quản lý theo quy định. 

h) Thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đề án giá bán điện cho 
các đối tượng khách hàng sử dụng điện tại khu công nghiệp kết hợp mua điện từ hệ 
thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác (nhà máy phát điện tại chỗ; 
mua điện từ các nguồn điện tại chỗ như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối). 

i) Tổ chức lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng 
điểm trên địa bàn áp dụng mô hình quản lý năng lượng; Kiểm tra, giám sát việc áp 
dụng các tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong công nghiệp, kinh 
doanh, thương mại và dân dụng; Tổng hợp danh sách cơ sở sử dụng năng lượng 
trọng điểm trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, đăng tải trên 
website www.dataenergy.vn và gửi văn bản về Bộ Công Thương. 

k) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về hoạt 
động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, 
các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thuộc địa bàn Thành phố. 

l) Thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây 
dựng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình 
ngành Điện theo quy định của pháp luật. 

5. Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp 

a) Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, 
vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của Thành phố tuyên truyền, phổ 
biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi 
phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, 
vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của pháp luật. 
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c) Thẩm định và cấp, cấp lại, cấp điêu chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ 
điêu kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điêu kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp cho tổ chức, cá nhân. 

d) Cấp, cấp lại hoặc thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy 
định. 

đ) Huấn luyện, kiểm tra huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 
thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo quy định. 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công 
nghiệp được phân công, phân cấp tại Luật Hóa chất, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên quan. 

6. vê công tác quản lý an toàn đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Công Thương. 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của Thành phố tuyên 
truyên, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và thanh tra, kiểm tra việc 
thực hiện các quy định của pháp luật vê an toàn đối với các ngành, lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý của ngành công thương. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của Thành phố tuyên 
truyên, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và kiểm tra việc thực hiện 
các quy định của pháp luật vê an toàn, an toàn trong quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh 
doanh và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, xăng dầu, khí và các loại máy, thiết bị có 
yêu cầu nghiêm ngặt vê kỹ thuật an toàn; huấn luyện an toàn hóa chất; huấn luyện vê 
kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí; công tác tập huấn đối với người 
điêu khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người áp tải, người xếp, dỡ, thủ 
kho trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm 
định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện 
theo quy định. 

d) Chủ trì thẩm định, chấp thuận tài liệu an toàn theo quy định của pháp luật. 

đ) Cấp Giấy chứng nhận đủ điêu kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí; Giấy 
chứng nhận đủ điêu kiện trạm nạp khí vào chai, vào xe bồn, Giấy chứng nhận đủ điêu 
kiện trạm nạp khí vào phương tiện vận tải. 
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e) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở, công trình ngành công 
thương trên địa bàn Thành phố thực hiện công tác phòng chống thiên tai và ứng cứu 
khẩn cấp theo quy định. 

7. Về bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp môi trường 

a) Xây dựng và trình ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp 
luật về bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp môi trường và ưu đãi, hỗ trợ phát 
triển ngành công nghiệp môi trường phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện 
của Thành phố. 

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và thanh tra, 
kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển 
công nghiệp môi trường thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương tại Thành phố 
theo quy định. 

c) Chủ trì thực hiện Đề án phát triển công nghiệp môi trường, các nhiệm vụ phát 
triển công nghiệp môi trường và kinh tế tuần hoàn, các chương trình, dự án về ứng 
phó với biến đổi khí hậu ngành công thương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý. 

d) Thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về các chỉ tiêu thống kê môi trường thuộc 
phạm vi ngành công thương. 

đ) Định kỳ hàng năm tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Công 
Thương, các Bộ, ngành liên quan tình hình thực hiện phát triển công nghiệp môi 
trường của Thành phố theo quy định. 

8. Về an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và 
công nghiệp chế biến khác 

a) Triển khai thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành sau khi 
được phê duyệt, gồm: công nghiệp tiêu dùng (dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy 
tinh, nhựa); công nghiệp thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu 
thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của 
Chính phủ). 

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối 
với sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; phối hợp với 
các cơ quan chuyên ngành trong quản lý an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế 
biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản 
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phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, 
bao bì chứa thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương và các sản 
phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các 
cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 
của Sở. 

c) Hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật, chủ trì, phối hợp kiểm tra việc thực hiện 
các quy định về phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối 
với tất cả các loại thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc 
lĩnh vực quản lý của ngành công thương trên địa bàn Thành phố. 

9. Về quản lý chất lượng công trình công nghiệp 

Quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C công trình công 
nghiệp theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; kiểm tra công tác nghiệm 
thu công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp (trừ các 
công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhẹ, công trình công 
nghiệp vật liệu xây dựng; dự án, công trình do Sở Xây dựng quản lý). 

10. về khuyến công 

a) Chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại Thành phố. 

b) Xây dựng, trình ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về 
công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện tại Thành phố; 
tham mưu cấp có thẩm quyền bảo đảm nguồn vốn từ ngân sách Thành phố để tổ chức 
thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn Thành phố. 

c) Xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công 
Thành phố. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai kế hoạch, đề án, nhiệm vụ 
khuyến công hàng năm trên địa bàn Thành phố; chịu trách nhiệm tổ chức nghiệm thu 
và kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, 
mục đích và các quy định hiện hành. 

d) Tham mưu cấp có thẩm quyền cân đối nguồn vốn từ ngân sách Thành phố đầu 
tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ về khuyến công; đào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác khuyến công Thành phố. 
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đ) Theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan 
về công tác khuyến công tại Thành phố theo quy định. 

11. Về cụm công nghiệp 

a) Thực hiện chức năng cơ quan đâu mối quản lý nhà nước đối với cụm công 
nghiệp trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật. 

b) Xây dựng, trình và tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp, 
chương trình hỗ trợ đâu tư hạ tâng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự toán kinh phí hoạt 
động phát triển cụm công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xây 
dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, 
giải quyết các thủ tục triển khai dự án đâu tư xây dựng hạ tâng kỹ thuật và dự án sản 
xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

c) Chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. 

d) Đâu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền 
quyết định chủ trương đâu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đâu tư các dự án xây 
dựng hạ tâng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, các thủ tục triển 
khai đâu tư xây dựng hạ tâng kỹ thuật cụm công nghiệp (gồm: thu hồi đất, cho thuê 
đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn đâu tư công, 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận phương án phòng cháy, 
chữa cháy) theo quy định, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

đ) Chủ trì thanh tra, kiểm tra, đánh giá thực hiện phương án phát triển, chính 
sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp; xử lý hoặc đề xuất Ủy ban 
nhân dân Thành phố xử lý vi phạm, vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp; xây dựng, vận 
hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

12. Về tiểu thủ công nghiệp 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình và tổ chức hướng 
dẫn, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành công thương, làng nghề tiểu thủ công nghiệp 
sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

13. Về sản xuất và tiêu dùng bền vững 

Tổ chức thực hiện Chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm thúc 
đẩy và phát triển lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố. 
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14. Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 
tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng 
công trình công nghiệp theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyên của 
Ủy ban nhân dân Thành phố. 

15. vê quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa 

a) Chủ trì, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy theo quy định 
của pháp luật vê quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

b) Kiểm tra việc tuân thủ các quy định vê quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

Điều 6. về thương mại 

1. Thị trường trong nước 

a) Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý 
và phát triển: các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại như chợ, trung tâm thương 
mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, sở giao dịch hàng hóa, trung tâm hội 
chợ, triển lãm, trung tâm đấu giá hàng hóa và các loại hình kết cấu hạ tầng thương 
mại khác; các loại hình tổ chức, hình thức và phương thức kinh doanh thương mại, 
như hợp tác xã thương mại, bán buôn, bán lẻ, đại lý thương mại, nhượng quyên 
thương mại, dịch vụ thương mại, hoạt động logistics trên địa bàn Thành phố theo quy 
định của pháp luật. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực 
hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các 
tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định 
từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn Thành phố. 

c) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định vê hàng hóa, 
dịch vụ thuộc ngành, nghê đầu tư kinh doanh có điêu kiện: thuốc lá, rượu, xăng dầu, 
khí và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật 
và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương. 

d) Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản 
xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn trên địa bàn 
Thành phố (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch 
vụ thương mại,...). 
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đ) Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các 
mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị 
trường Thành phố phát triển. 

e) Tổng hợp, xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn Thành phố về tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu 
thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với 
Nhân dân vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn trên địa bàn Thành phố. Đề xuất với 
cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ. 

2. Về xuất khẩu, nhập khẩu 

a) Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, 
chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án liên quan trong lĩnh vực xuất nhập khẩu 
hàng hóa; quản lý, theo dõi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; phát triển dịch 
vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Thành phố. 

b) Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt 
Nam. 

3. Về thương mại điện tử và kinh tế số 

a) Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề 
án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng 
thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử và 
kinh tế số, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn 
Thành phố. 

b) Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo 
quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương. 

4. Về xúc tiến thương mại 

a) Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại thuộc thẩm 
quyền. 

b) Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về xúc tiến thương mại 
của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại và xử phạt vi phạm 
hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của 
thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại. 
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c) Kiểm tra, tổng hợp quyết toán với cơ quan quản lý tài chính đồng cấp về số 
tiền theo quyết định thu và số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước 50% giá trị đã 
công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại. 

d) Tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương về các chương trình, kế 
hoạch, đề án xúc tiến thương mại trên địa bàn và thực hiện các chương trình, kế 
hoạch, đề án theo phân công. 

đ) Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc quản lý hoạt động của các Văn 
phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. 

5. Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 

a) Chủ trì, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh 
doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền. 

b) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy chế phối hợp 
giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố. 

c) Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi 
phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

d) Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Thành phố, xác 
nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại Thành phố. 

đ) Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

e) Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực 
hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp. 

g) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý hoạt động bán 
hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp. 

h) Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng 
đa cấp. 

i) Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất với Bộ Công Thương về công 
tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố. 

6. Về phòng vệ thương mại 

a) Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật phòng vệ thương mại bao gồm: 
chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 
mại trên địa bàn Thành phố. 
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b) Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về 
những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật về phòng vệ 
thương mại. 

c) Đâu mối chủ trì hỗ trợ hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu trên 
địa bàn ứng phó với các vụ việc điều tra, rà soát chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự 
vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài. 

d) Tổng hợp số liệu, tình hình hoạt động, thông tin xuất nhập khẩu hàng hóa trên 
địa bàn Thành phố liên quan đến vụ việc về phòng vệ thương mại, phối hợp với cơ 
quan điều tra về phòng vệ thương mại trong công tác cảnh báo sớm các vụ kiện phòng 
vệ thương mại. 

đ) Phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại rà soát, cung cấp 
thông tin, xử lý các vấn đề liên quan đến việc điều tra, thẩm tra, thanh tra, kiểm tra 
chuyên ngành về phòng vệ thương mại đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành 
phố. 

e) Đâu mối thu thập và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra về phòng vệ 
thương mại về chính sách và thực tiên hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp trên địa bàn Thành phố trong các vụ việc điều tra chống trợ cấp của nước 
ngoài. 

7. Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

a) Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn 
bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương. 

b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên 
địa bàn. 

c) Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại 
địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

d) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ 
người tiêu dùng cấp huyện thực hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. 

đ) Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền. 
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e) Quản lý hoạt động vê bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội tại 
địa phương; tạo điêu kiện để tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyên lợi người tiêu 
dùng hoạt động; thẩm định các đê án, kế hoạch hoạt động của tổ chức xã hội tham gia 
bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định 
giao thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước; giám sát việc thực hiện các 
nhiệm vụ khi giao cho tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng thực hiện. 

g) Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động hòa giải của tổ chức hòa giải tranh chấp 
giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương theo quy định 
của pháp luật. 

h) Báo cáo kết quả thực hiện quản lý nhà nước vê bảo vệ quyên lợi người tiêu 
dùng trên địa bàn Thành phố theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyên 
cấp trên. 

i) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật vê 
bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng theo thẩm quyên. 

8. vê quản lý thị trường 

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường đóng trên địa bàn Thành phố xây dựng kế 
hoạch kiểm tra định kỳ, chuyên đê, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường 
Thành phố tránh chồng chéo, trùng lặp vê đối tượng, nội dung kiểm tra, thanh tra với 
các lực lượng có thẩm quyên kiểm tra, thanh tra của Thành phố. 

9. vê hội nhập kinh tế quốc tế 

a) Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể vê hội nhập kinh 
tế quốc tế trên địa bàn Thành phố sau khi được phê duyệt. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyên, phổ biến, hướng 
dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định vê hội nhập kinh tế quốc tế của 
địa phương. 

c) Phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm 
vụ được giao trong Kế hoạch thực thi các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các 
Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

d) Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác vê hội nhập kinh tế quốc tế theo 
quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương. 
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10. Về thị trường và thương nhân nước ngoài 

a) Thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập 
Văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện trong trường hợp 
việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp 
luật chuyên ngành có trụ sở đặt ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao và khu kinh tế trên địa bàn Thành phố; thực hiện quản lý hoạt động Văn phòng 
đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại địa phương theo thẩm quyền. 

b) Thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh của tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính trên địa bàn Thành phố; thực 
hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ trên địa bàn Thành phố; thực 
hiện quản lý nhà nước về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 
tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền. 

c) Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các 
Chương trình, Kế hoạch hỗ trợ thương nhân nước ngoài trong việc tìm hiểu thị 
trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh trên địa bàn Thành phố thông qua 
hình thức thành lập văn phòng đại diện theo quy định pháp luật. 

d) Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, cung cấp thông tin về thương nhân 
nước ngoài, văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài, hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để phục vụ công tác thống kê, dự 
báo, thông tin kinh tế đối ngoại của Thành phố và nhu cầu của doanh nghiệp. 

đ) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra 
và xử lý các vi phạm của văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động mua bán hàng hóa và trên địa bàn 
Thành phố. 

11. Về quản lý cạnh tranh 

a) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về 
cạnh tranh trên địa bàn Thành phố. 
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b) Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về 
những hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và văn bản ban hành có nội dung không 
phù hợp với pháp luật cạnh tranh. 

Điều 7. Các công tác khác 

1. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn 
bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương theo quy 
định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn Thành phố 
trong lĩnh vực công thương; quản lý các hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ 
hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương theo quy định của 
pháp luật. 

3. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn 
vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực công thương. 

4. Thực hiện Hợp tác quốc tế về công thương theo quy định của pháp luật và 
theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đối với Phòng 
Kinh tế và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành 
phố. 

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây 
dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công thương. 

7. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương; tiếp 
công dân, xử lý thư đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng 
phí theo quy định pháp luật hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

8. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của 
các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra và Văn phòng thuộc Sở Công Thương; 
quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; vị trí việc làm, 
cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các 
đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, 
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đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao 
động thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật và 
theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố; tham mưu cho 
Hội đồng thành phố xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" 
trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Ủy ban nhân dân Thành phố xét tặng danh 
hiệu Thợ giỏi và Nghệ nhân Thành phố. 

9. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của 
pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

10. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột 
xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy 
ban nhân dân Thành phố, Bộ Công Thương. 

11. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân 
cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và cơ 
quan nhà nước cấp trên. 

Chương III 
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ 

Điều 8. Lãnh đạo Sở Công Thương 

1. Sở Công Thương có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 

2. Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố do Hội đồng nhân dân 
Thành phố bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ 
nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Sở, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố theo Quy 
chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng 
đầu các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở theo phân cấp. 

Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố và Bộ Công Thương về tổ chức và hoạt động của Sở; báo cáo 
công tác trước Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố khi có yêu 
cầu; cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân Thành phố; trả lời 
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các kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố vê 
những vấn đê trong phạm vi lĩnh vực công thương; phối hợp với các Giám đốc Sở, 
ban, ngành khác, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan 
trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở. 

3. Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm theo đê 
nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể 
do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp 
luật vê thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó 
Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điêu hành các hoạt 
động của Sở. 

4. việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành trên cơ sở các quy định của Đảng và pháp luật. 
việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối 
với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật. 

5. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn 
vị thuộc và trực thuộc Sở (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). 

Điều 9. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

1. văn phòng; 

2. Thanh tra; 

3. Phòng Tổ chức cán bộ; 

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp; 

5. Phòng Quản lý công nghiệp; 

6. Phòng Quản lý thương mại; 

7. Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường; 

8. Phòng Quản lý năng lượng; 

9. Phòng Quản lý xuất nhập khẩu; 

10. Phòng Thị trường và thương nhân nước ngoài. 

Điều 10. Các đơn vị sự nghiệp công lập 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương gồm: 
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a) Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố; 

b) Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Thành phố. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền quản 
lý: Trường Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ. 

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, 
cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với cấp trưởng, cấp phó các 
đơn vị được thực hiện theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Biên chế công chức và số lượng người làm việc 

1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc 
Sở Công Thương được giao trên cơ sở vị trí việc làm găn với chức năng, nhiệm vụ, 
phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc 
trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được 
phê duyệt, hàng năm Sở Công Thương xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số 
lượng người làm việc trình Ủy ban nhân dân Thành phố để trình cấp có thẩm quyền 
xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 12. Đối với Bộ Công Thương 

1. Sở Công Thương chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của 
Bộ Công Thương; Sở Công Thương báo cáo kết quả hoạt động và chương trình, kế 
hoạch công tác, dự các cuộc họp do Bộ Công Thương triệu tập. 

2. Khi chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Công Thương chưa phù hợp với tình hình 
thực tiễn của Thành phố hoặc chưa thống nhất với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 
Thành phố, Sở Công Thương phải kịp thời báo cáo và đề xuất để Ủy ban nhân dân 
Thành phố làm việc với Bộ Công Thương. 

Điều 13. Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Sở Công Thương có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin, báo cáo phục vụ 
cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố; trả lời các chất vấn, kiến 
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nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố về những vấn đề thuộc phạm vi quản 
lý của ngành. 

2. Sở Công Thương chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân 
Thành phố; Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ủy ban 
nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Đối với những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 
mà Sở Công Thương và các sở, ban, ngành; quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố 
còn ý kiến khác nhau, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân 
dân Thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 14. Đối với các tổ chức Đảng 

Sở Công Thương phối hợp với các Ban của Thành ủy và Đảng ủy Khối Dân -
Chính - Đảng Thành phố để tiếp nhận những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của 
Thường trực Thành ủy, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố, tham khảo ý 
kiến của các Ban của Thành ủy và Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố khi 
thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở. 

Điều 15. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ 
chức chính trị - xã hội Thành phố 

Sở Công Thương chủ động tham khảo ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố trong việc giải quyết các 
vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở nhằm phối hợp thực hiện những 
chủ trương, chính sách của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 16. Đối với các sở, ban, ngành Thành phố 

1. Sở Công Thương có quan hệ với các sở, ban, ngành Thành phố theo nguyên 
tắc phối hợp công việc, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của Thành phố và nhiệm vụ 
của từng cơ quan; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp 
luật liên quan đến lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật. 

2. Trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố các vấn đề về chủ trương, chính 
sách có liên quan đến các sở, ban, ngành Thành phố, Sở Công Thương phải trao đổi ý 
kiến với các cơ quan này. 

3. Được quyền đề nghị sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp 
cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động ngành nhằm giúp cho Sở Công 
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Thương theo dõi, quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương theo đúng quy định của 
pháp luật. 

Điều 17. Đối với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành 
phố 

1. Sở Công Thương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân quận, huyện, 
thành phố thuộc Thành phố thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà 
nước về lĩnh vực công thương; triển khai thực hiện các quyết định, chỉ thị, các văn 
bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố đến các quận, huyện, thành phố thuộc 
Thành phố. Được quyền yêu cầu các quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố thực 
hiện báo cáo định kỳ, cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực chuyên môn để thực 
hiện chức năng quản lý theo quy định của pháp luật. 

2. Giám đốc Sở Công Thương trực tiếp làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở làm 
việc và giải quyết những kiến nghị liên quan đến công việc thuộc ngành quản lý; nếu 
còn có những ý kiến khác nhau hoặc đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền của 
Sở, Giám đốc Sở báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 18. Trách nhiệm thi hành của các sở, ban, ngành, Thành phố 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 
huyện, thành phố thuộc Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa 
phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương để thực hiện đúng nội dung 
Quy định này. 

Điều 19. Trách nhiệm thi hành của Giám đốc Sở Công Thương 

1. Căn cứ nội dung Quy định này, Giám đốc Sở có trách nhiệm cụ thể hóa thành 
chương trình công tác, các mặt hoạt động, phối hợp công tác thuộc phạm vi, thẩm 
quyền của Sở, phù hợp với các quy định của pháp luật. 

2. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Sở và 
các đơn vị trực thuộc; tổ chức, sắp xếp các phòng, đơn vị trực thuộc, bố trí cán bộ, 
công chức phù hợp với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu nhiệm vụ của 
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ngành, đảm bảo phát huy tốt hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước vê lĩnh vực công 
thương trên địa bàn Thành phố. 

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung Quy định 

Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Giám đốc Sở Công Thương phối 
hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đê xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, 
quyết định việc điêu chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp với yêu cầu 
thực tiễn của Thành phố và quy định của pháp luật hiện hành./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 51/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Quy chê thực hiện liên thông nhóm thủ tục 

đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuê trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh 
ban hành kèm theo Quyêt định sô 02/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 
năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 
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Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính 
phủ về đăng ký doanh nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 11650/TTr-
SKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2022 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công 
văn số 5867/STP-VB ngày 23 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, thay thê một số cụm từ của Quy chê 
thực hiện liên thông nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuê trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyêt định số 
02/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau: 

"Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cá nhân, thành viên hộ gia đình có nhu cầu thực hiện liên thông nhóm thủ tục 
hành chính quy định tại Điều 1 Quy chế này. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện (sau đây gọi là Ủy ban 
nhân dân cấp huyện); Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; Chi cục Thuế thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện, khu vực (sau đây gọi là Chi cục Thuế cấp huyện)." 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

"Điều 5. Thành phần hồ sơ 

Người thành lập hộ kinh doanh nộp một bộ hồ sơ và nộp lệ phí đăng ký theo 
quy định hiện hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. 

Hồ sơ gồm: 
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a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo Mẫu quy định tại Phụ lục III-1 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp); 

b) Tờ khai đăng ký thuế (theo Mẫu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 
số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
đăng ký thuế); 

c) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia 
đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ 

kinh doanh; 

d) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh 
trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; 

đ) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm 
chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh 
doanh; 

e) Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc (theo Mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01 ban 
hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế) (nếu có)." 

3. Thay thế cụm từ "cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình" bằng cụm từ "cá nhân, 
thành viên hộ gia đình" trong toàn bộ nội dung tại Điều 3, Điều 6. 

4 Thay thế cụm từ "giấy tờ chứng thực cá nhân (bản scan) của đại diện hộ kinh 
doanh" bằng cụm từ "giấy tờ pháp lý cá nhân (bản scan) của người thành lập hộ kinh 
doanh" tại Điểm a Khoản 2 Điều 6. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2023. 

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Chi cục 
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trưởng Chi cục Thuế quận, huyện, khu vực, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 52/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy trình tiêp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu 

hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Phòng, chống thiên tai và 
Luật Đê điêu ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày ngày 06 tháng 4 năm 2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật Viễn thông; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định vê công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và 
chữa cháy; 
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Căn cứ Nghị định sô 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 
cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Phòng, chông thiên tai và Luật sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Luật Phòng, chông thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Thông tư sô 17/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc 
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chông thiên tai; 

Căn cứ Thông tư sô 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 03 năm 2018 của Bộ Công 
an về quy định chi tiết một sô điều của Nghị định sô 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 
quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư sô 17/2019/TT-BTTTT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 
17/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều 
hành phòng, chông thiên tai; 

Căn cứ Thông tư sô 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
Công an về quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và 
chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 
và Nghị định sô 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Quyết định sô 06/2014/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phôi hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong 
vùng nước cảng biển; 

Căn cứ Quyết định sô 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và cấp độ rủi 
ro thiên tai; 
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Căn cứ Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 
61/TTr-STTTT ngày 14 tháng 12 năm 2022, thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo 
số 3695/BC-STP-VB ngày 11 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy trình 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục 
vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di 
động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2023 và thay 
thế Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục 
vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di 
động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự -
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Giám đốc Công an Thành 
phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở -
ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH 
Về tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ 

và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy trình này quy định cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu 
nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh của tổng đài điện thoại Công an Thành phố (113, 114), Sở Y 
tế (115), Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
Thành phố và các đơn vị thông tin di động. 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp nhận và xử lý 
thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng 
thông tin di động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hình thức lưu trữ thông tin 

1. Thông tin cuộc thoại 

Nội dung thông tin các cuộc gọi điện thoại phải được ghi nhận, lưu vào hệ thống 
tổng đài, sổ trực của các đơn vị chuyển tin và nhận tin khi thực hiện Quy trình này, 
bao gồm: 

a) Số điện thoại, tên của người yêu cầu cứu nạn cứu hộ. 

b) Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc gọi. 
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c) Nội dung cuộc thoại. 

d) Số tổng đài điện thoại được chuyển tiếp đến (khi thực hiện chuyển tiếp thông 
tin cho tổng đài khác). 

2. Thông tin văn bản, fax, tin nhắn SMS, thư điện tử (email) 

Nội dung thông tin chuyển tiếp, tiếp nhận xử lý bằng văn bản, fax, tin nhắn 
SMS, email của các đơn vị khi thực hiện Quy trình này phải được ghi nhận, lưu vào 
hệ thống máy tính, tập hồ sơ của các đơn vị chuyển tin và nhận tin và thể hiện các nội 
dung sau: 

a) Số văn bản đến, thời gian nhận được văn bản. 

b) Văn bản fax, thời gian nhận được fax. 

c) Nội dung tin nhắn SMS, thời gian thực hiện gửi và nhận tin nhắn SMS. 

d) Nội dung email, thời gian thực hiện gửi và nhận email. 

3. Thông tin liên hệ các đơn vị có liên quan 

a) Việc tiếp nhận và phản hồi giữa các đơn vị được thực hiện thông qua địa chỉ, 
số điện thoại cố định, số điện thoại di động, số fax, địa chỉ thư điện tử do các đơn vị 
liên quan cung cấp. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thống kê, cập nhật, bổ sung 
danh sách thông tin liên hệ các đơn vị có liên quan hàng năm hoặc khi các đơn vị có 
thay đổi thông tin liên hệ để thông báo cho các đơn vị liên quan biết phối hợp triển 
khai theo Quy trình. 

Chương II 
TIÉP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CỨU NẠN, CỨU HỘ 

Điều 3. Tiêp nhận, lưu và xử lý thông tin 

1. Tiếp nhận và phân tích thông tin 

Khi có thông tin do cá nhân, đơn vị gọi đến tổng đài điện thoại 113, 114, 115 
hoặc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
Thành phố thì các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

a) Ghi nhận và phân tích thông tin được cung cấp. 
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b) Trường hợp nội dung cuộc gọi phù hợp với chức năng thực hiện của từng đơn 
vị thì tiến hành thực hiện theo quy trình xử lý nội bộ của đơn vị. 

c) Trường hợp nội dung cuộc gọi thuộc chức năng xử lý của đơn vị khác thì 
nhân viên trực tổng đài tiến hành chuyển tiếp thông tin cuộc gọi đến đơn vị có trách 
nhiệm xử lý lĩnh vực chuyên ngành, cụ thể: 

Tổng đài điện thoại 113: an ninh trật tự. 

Tổng đài điện thoại 114: cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy. 

Tổng đài điện thoại 115: lĩnh vực cấp cứu y tế. 

2. Lưu thông tin tiếp nhận 

Nội dung các cuộc gọi và thông tin chuyển tiếp được lưu trữ theo quy định tại 
Điều 2 quy trình này. 

3. Phân loại chuyển tiếp thông tin cứu nạn cứu hộ 

Trong trường hợp nội dung cuộc gọi yêu cầu cứu nạn cứu hộ thì nhân viên trực 
tổng đài tiến hành chuyển tiếp thông tin cuộc gọi đến Công an Thành phố theo tổng 
đài điện thoại 114. 

Điều 4. Chuyển tiếp thông tin cuộc gọi yêu cầu cứu nạn cứu hộ 

Tùy theo điều kiện trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật tại từng đơn vị mà nhân viên 
trực tổng đài thực hiện một trong hai phương án chuyển tiếp thông tin yêu cầu cứu 
nạn cứu hộ như sau: 

1. Phương án A: Chuyển tiếp thông tin trong trường hợp chưa đảm bảo kết nối 
liên thông các tổng đài điện thoại. 

Trong trường hợp tổng đài điện thoại của đơn vị chưa đảm bảo kết nối trực tiếp 
với tổng đài điện thoại của đơn vị khác thì nhân viên trực tổng đài thực hiện việc 
chuyển tiếp thông tin như sau: 

a) Hình thức cung cấp thông tin 

Sử dụng tổng đài điện thoại của đơn vị để gọi điện thoại chuyển tin trực tiếp cho 
Công an Thành phố theo tổng đài điện thoại 114. 

Sử dụng fax để chuyển tiếp thông tin yêu cầu cứu nạn cứu hộ cho Công an 
Thành phố. 

b) Nội dung thông tin chuyển tiếp (theo Phụ lục 1) 
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Số thuê bao điện thoại, tên của người có yêu cầu cứu nạn cứu hộ. 

Thời gian nhận cuộc gọi yêu cầu cứu nạn cứu hộ. 

Cung cấp đầy đủ lại nội dung do người yêu cầu cứu nạn cứu hộ cung cấp. 

2. Phương án B: Chuyển tiếp thông tin trong trường hợp đảm bảo kết nối liên 
thông các tổng đài điện thoại 

Nhân viên trực tổng đài thực hiện các thao tác (trên điện thoại/ máy tính) tiến 
hành chuyển tiếp thông tin cuộc gọi yêu cầu cứu nạn cứu hộ đến Công an Thành phố 
theo tổng đài điện thoại 114. 

3. Lưu trữ thông tin 

Nội dung thông tin thực hiện chuyển tiếp theo phương án A hoặc phương án B 
đều phải được lưu trữ theo quy định tại Điều 2 Quy trình này. 

Điều 5. Xử lý thông tin và triển khai thực hiện cứu nạn cứu hộ 

1. Khi nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn cứu hộ từ hệ thống tổng đài điện 
thoại 114, Công an Thành phố tiếp nhận và phân tích xử lý thông tin được cung cấp 
để triển khai lực lượng theo quy trình cứu nạn, cứu hộ; đồng thời báo cáo kịp thời, 
chính xác tình hình cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác cứu 
nạn, cứu hộ. Nội dung thông tin chuyển tiếp được lưu trữ theo quy định tại Điều 2 
Quy trình này. 

2. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
Thành phố căn cứ theo các quy định thực hiện chuyển tin để tổ chức, điều hành, chỉ 
huy cho các tổ chức lực lượng cứu nạn, cứu hộ và các cá nhân có trách nhiệm qua 
thiết bị fax, điện thoại, tin nhắn. Các tổ chức, cá nhân khi nhận được thông tin từ Ban 
Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố 
có trách nhiệm phải phản hồi thông tin. Tất cả các thông tin fax, điện thoại, tin nhắn 
gửi đi và thông tin phản hồi của các đơn vị phải được ghi nhận, sao lưu vào hệ thống 
của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
Thành phố theo quy định tại Điều 2 Quy trình này. 

3. Trong quá trình xử lý các sự cố tai nạn, cứu nạn, cứu hộ cần định vị thuê bao 
di động bị nạn thì Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố, Công an Thành phố thực hiện theo các bước tại Chương III 
của Quy trình này. 
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4. Trong trường hợp sự cố, tai nạn vượt quá khả năng xử lý (sự cố lớn, thảm 
họa, khu vực vùng biển xa bờ...), Công an Thành phố khẩn trương báo cáo Ban Chỉ 
huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố để tổ 
chức điều hành, chỉ huy các lực lượng cứu nạn, cứu hộ triển khai phương án ứng phó 
theo quy định. 

Điều 6. Báo cáo và kết thúc xử lý thông tin 

Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố gửi báo 
cáo bằng fax, điện thoại, tin nhắn SMS đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố; sau đó gửi báo cáo chính thức bằng 
văn bản. 

Chương III 
PHƯƠNG ÁN ĐỊNH VỊ THUÊ BAO DI ĐỘNG 
PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ 

Điều 7. Xác định các trường hợp cần cung câp thông tin định vị thuê bao di 
động 

Khi nhận được thông tin cứu nạn cứu hộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Công an Thành phố phân tích thông 
tin yêu cầu cứu nạn, cứu hộ để ra quyết định cần định vị thuê bao di động phục vụ 
công tác cứu nạn, cứu hộ. 

Điều 8. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chông thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn Thành phô, Công an Thành phô cung câp cho doanh nghiệp thông tin 
di động 

1. Nội dung thông tin (theo Phụ lục 5) 

Số thuê bao di động cần được định vị. 

Cung cấp các thông tin khác về thuê bao di động (như giới hạn vị trí địa lý: vùng 
biển gần bờ, vùng cửa biển, sông lớn,...). 

2. Các hình thức cung cấp thông tin 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
Thành phố hoặc Công an Thành phố chuyển tiếp thông tin số thuê bao di động cần 
định vị cho các doanh nghiệp thông tin di động bằng: 
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a) Điện thoại thông báo. 

b) Tin nhắn SMS. 

c) Fax công văn hoả tốc (bắt buộc). 

d) Gửi công văn hoả tốc (bắt buộc - có thể gửi sau khi đã thực hiện định vị thuê 
bao). 

Điều 9. Doanh nghiêp thông tin di đông thưc hiên đinh vi thuê bao o • 1 o • o • • • • 

Sau 5 phút kể từ khi nhận được thông tin, doanh nghiệp thông tin di động phải 
điện thoại, tin nhắn SMS, fax (bắt buộc), thư điện tử, công văn hỏa tốc thông báo Ban 
Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố 
hoặc Công an Thành phố biết đã nhận được thông tin (theo Phụ lục 6) và khẩn trương 
thực hiện yêu cầu định vị thuê bao. 

Điều 10. Doanh nghiệp thông tin di đông báo cáo về thông tin định vị 

Sau 15 phút kể từ khi nhận được thông tin, doanh nghiệp thông tin di động phải 
cung cấp cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn Thành phố hoặc Công an Thành phố thông tin định vị thuê bao. 

Đối với trường hợp không thể định vị thuê bao di động đã được yêu cầu, các 
doanh nghiệp thông tin di động cũng báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Công an Thành phố biết để kịp thời 
xử lý. 

1. Thông tin định vị thuê bao di động (theo Phụ lục 7) 

a) Số thuê bao. 

b) Thời gian nhận tin. 

c) Thông tin khu vực vùng phủ sóng phục vụ thuê bao: tọa độ, vị trí, địa chỉ, bán 
kính phủ sóng của trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) đang quản lý thuê 
bao di động cần định vị. 

d) Thời gian thực hiện định vị. 

e) Thông tin khác (họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại nhà,...). 

f) Cung cấp thêm các nội dung khác khi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố hoặc Công an Thành phố yêu cầu 
(toạ độ vị trí thông tin tại các thời điểm sau đó...). 
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2. Hình thức báo cáo 

a) Điện thoại thông báo. 

b) Tin nhắn SMS. 

c) Fax công văn hoả tốc (bắt buộc). 

d) Email cung cấp thông tin. 

e) Công văn hoả tốc (bắt buộc - có thể gửi sau khi đã gửi trực tiếp thông tin định 
vị thuê bao). 

3. Các đơn vị phải đảm bảo sử dụng và lưu trữ thông tin thuê bao di động phục 
vụ công tác cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Thời điểm kết thúc cung cấp định vị thông tin thuê bao di động 

Các doanh nghiệp thông tin di động hoàn thành nhiệm vụ sau khi cung cấp 
thông tin định vị thuê bao di động cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố hoặc Công an Thành phố như quy định tại 
Điều 10 cho đến khi hết yêu cầu. 

Chương IV 
NHẮN TIN CẢNH BÁO THIÊN TAI 
QUA MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 

Điều 12. Xác định phát tin cảnh báo thiên tai 

1. Các trường hợp phát tin cảnh báo thiên tai 

Khi có thông tin dự báo thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố quyết định phát tin cảnh báo thiên tai 
và giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

Thành phố biên tập chuyển nội dung thông tin cảnh báo thiên tai cho các doanh 
nghiệp thông tin di động khẩn trương tổ chức nhắn tin đến các thuê bao di động đang 
hoạt động trên địa bàn Thành phố. 

2. Các trường hợp thực hiện nhắn tin cảnh báo 

a) Bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Thành phố Hồ Chí Minh. 
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b) Động đất ảnh hưởng trực tiếp đến Thành phố Hồ Chí Minh. 

c) Sóng thần có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Đối tượng nhận được tin nhắn cảnh báo 

Các thuê bao di động đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 13. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố chuyển tin cho các doanh nghiệp thông tin di động 

1. Nội dung tin nhắn khẩn cấp (theo Phụ lục 8) 

a) Hình thức định danh tin nhắn: "PCTT TP.HCM" (Phòng chống thiên tai 
Thành phố Hồ Chí Minh). 

b) Bão/ áp thấp nhiệt đới dự kiến sắp đổ bộ Thành phố Hồ Chí Minh: "Bão số 
.../Áp thấp nhiệt đới đang cách TP.HCMkhoảng ... km, sẽ vào TP trong... giờ tới. Mọi 
người theo dõi để phòng tránh! Storm No. .../Tropical depression is ... kilometers 
away from Ho Chi Minh City and is expected to hit the City in the next ... hours. 
Please keep watch and be preparedfor allpossible contingencies!". 

c) Động đất đang ảnh hưởng trực tiếp đến Thành phố Hồ Chí Minh: "Động đất 
đang ảnh hưởng đến TP.HCM. Mọi người khẩn trương theo dõi, phòng tránh! Ho 
Chi Minh City is under the effect of an earthquake. Everyone please stand on alert 
and be preparedfor all possible contingencies!". 

d) Sóng thần dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến Thành phố Hồ Chí Minh: "Sóng 
thần sẽ ảnh hưởng Cần Giờ và Nhà Bè trong... giờ tới. Mọi người khẩn trương phòng 
tránh! A tsunami is hitting Can Gio andNha Be in the next... hours. Everyoneplease 
stand on alert and be preparedfor all possible contingenciesP'. 

2. Hình thức chuyển tin 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
Thành phố chuyển tin (theo thứ tự ưu tiên) cho các doanh nghiệp thông tin di động 
bằng các phương tiện sau: 

a) Fax công văn hoả tốc (bắt buộc). 

b) Tin nhắn SMS. 

c) Điện thoại thông báo. 
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d) Gửi công văn hoả tốc. 

Điều 14. Phát tin cảnh báo 

1. Sau 10 phút kể từ khi nhận được thông tin, các doanh nghiệp thông tin di 
động phải gửi fax (bắt buộc), điện thoại, tin nhắn SMS thông báo cho Ban Chỉ huy 
Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố biết đã 
nhận được thông tin và đang triển khai thực hiện (theo Phụ lục 9). 

2. Sau thời gian 3 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu nhắn tin 
cảnh báo thiên tai, các doanh nghiệp thông tin di động phải khẩn trương chuyển đúng 
nội dung tin nhắn do Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố cung cấp đến các thuê bao di động trong thời gian sớm nhất. 

3. Trường hợp các doanh nghiệp thông tin di động chưa thực hiện xong việc 
nhắn tin cho các thuê bao di động trong vòng 3 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được 

thông tin yêu cầu nhắn tin cảnh báo thiên tai thì phải báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng 
thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố. Đồng thời, các 
doanh nghiệp thông tin di động tiếp tục nhắn tin cảnh báo cho các thuê bao di động 
để đảm bảo trong thời gian 5 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu từ 
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành 
phố thực hiện hoàn thành việc nhắn tin cảnh báo thiên tai cho tất cả các thuê bao di 
động đang hoạt động trên địa bàn Thành phố. 

4. Các doanh nghiệp thông tin di động kịp thời điều chỉnh, cập nhật thông tin 
cảnh báo khi nhận được tin mới theo yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự -
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố. 

5. Hình thức nhắn tin cảnh báo cho các thuê bao di động tuỳ thuộc vào điều kiện 
kỹ thuật của các doanh nghiệp thông tin di động. 

Điều 15. Kết thúc, cập nhật thông tin thiên tai 

1. Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ cảnh báo thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ 
dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố có thông báo cho các 
doanh nghiệp thông tin di động biết để dừng việc nhắn tin cảnh báo (theo Phụ lục 8). 

2. Các doanh nghiệp thông tin di động có trách nhiệm tổng hợp số liệu, báo cáo 
nhanh về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn Thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông (theo Phụ lục 10). 
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Chương V 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

Điều 16. Công an Thành phô 

1. Kiểm tra, giám sát các đơn vị, cá nhân quản lý và vận hành hệ thống thông tin 
tại đơn vị thực hiện theo đúng quy trình này. 

2. Quản lý và đảm bảo cho hệ thống thông tin tổng đài điện thoại 113, 114 được 
vận hành thông suốt, ổn định theo quy trình. 

3. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, báo, đài thực hiện tuyên 
truyền sử dụng tổng đài điện thoại 113, 114 để tiếp nhận thông tin cứu nạn, cứu hộ. 

4. Phối hợp với Công an Thành phố các tỉnh, thành kề cận Thành phố thực hiện 
quy chế phối hợp, phương án cứu nạn, cứu hộ trên vùng biển gần bờ, cửa biển tiếp 
giáp khi tiếp nhận thông tin cứu nạn, cứu hộ. 

Điều 17. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chông thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phô 

1. Đảm bảo công tác phối hợp, xử lý, chuyển tiếp thông tin cứu nạn cứu hộ giữa 
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành 
phố với Công an Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác cứu 
nạn, cứu hộ theo quy định. 

2. Chủ trì, điều hành các lực lượng làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ kịp thời, hiệu 
quả và an toàn ngay khi nhận được tin báo. 

3. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, 
thành phố Thủ Đức tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tổng đài điện thoại 
cứu nạn, cứu hộ 114 bằng nhiều hình thức và lồng ghép vào chương trình nâng cao 
nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng hàng năm. 

Điều 18. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát xây dựng, nâng cấp, đảm bảo hạ tầng kỹ 
thuật kết nối các tổng đài 113, 114, 115 phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ trên địa bàn 
Thành phố. 

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp thông tin di động và 
các đơn vị có liên quan thực hiện Quy trình này. 
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3. Phối hợp các cơ quan báo đài thực hiện tuyên truyền rộng phương án thực 
hiện nhắn tin cảnh báo thiên tai qua thuê bao di động đến nhân dân trên địa bàn 
Thành phố. 

4. Kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố giải pháp xử lý khó 
khăn vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. 

Điều 19. Sở Y tế 

Kiểm tra, giám sát các đơn vị, cá nhân quản lý và vận hành hệ thống thông tin 
tại đơn vị thực hiện theo đúng quy trình này. 

Điều 20. Các doanh nghiệp thông tin di đông 

1. Thực hiện nghiêm, đúng quy trình về định vị thuê bao di động phục vụ công 
tác cứu nạn cứu hộ theo Quy trình này. 

2. Thực hiện nhắn tin thông báo, tuyên truyền cho người sử dụng các thuê bao di 
động về chủ trương, phương án nhắn tin cảnh báo thiên tai qua thuê bao di động trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Xây dựng quy trình nội bộ; bố trí nhân sự, phương tiện kỹ thuật để đảm bảo 
sẵn sàng tiếp nhận, xử lý nhắn tin cảnh báo thiên tai theo quy trình này. 

Điều 21. Điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy trình 

Trong quá trình áp dụng Quy trình này, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ xem xét 
quyết định điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng giai đoạn và tình hình 
thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ của thành phố trên cơ sở kiến nghị của Sở Thông 
tin và Truyền thông và các Sở, ban, ngành có liên quan./. 
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PHỤ LỤC 2 
Ịnh vị Hinc bao tíi động phục vụ cóng tác cứu nạn, cừu 
rên ilja bàn thìinh phố Hử Chỉ Minh 
Số Sf /2Ơ22/QĐ/UBND tỉgậỵ ỗú thángu năm 2022 
cùũ Uy han nhâìĩ dân Thành phó) 

Ticp nhân và pliâii tích tình 
huống yêu cầu định vị thuỉ bo 

Cung cấp cho doanli 
nghiệp TTDĐ 

Dủiinh nghiệp TTDĐ thực 
hiện 

lỉáo táu thõng tin dịnh vị 
thuê bao di ữộrig 

{ Yêu tầu >1 
1 cứu nạn cứu hộ ) 

1 
BCH PTDS-

PCTT&TKCN/ 
Lục lượng Cành sái PCCC 

phản tidi sự cổ 

Yêu càu dinh vĩ thuê bao 

Gừì diện thoại/ SMS/ fax.; 
còng vảr hoã loe 

Cấc doanh nghiệp 
thông lin di động gừi xác 
nhặn {gau 5 phủi khi nhận 

dirợc yêu cầu) 

• 

Giii diện tbọạí/ SMS/ fax/ 
errtpỉiy cõng vãn hoảtốc 

• 

Thực híệti định vị thuê 
bao dí động 

Sau 15 phúl Gùi điện thoạií' SMS.' fax:' 
emaíl/ cứng vẫn hoã lốc 

Báo cáo két qua định vị 
ihuê bao di động (ké cả 

truồng hợp không định vi 
được) 

• 

Kit thúc hồ 5CÍ 
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PHỤ LỤC 3 
ộạtv 0'ỉnJir|^t|ối'tịy'p nhũn tin cảnh báo thiên tììi qua íhuc hao di dộng 

IíV^ìỉỄIÍỈịỊ^ỉIT;/%rên địa bàn Thành phố Hỗ Chí MíIIlì 
(kệị̂ Ệơ Quyệ̂ ềnh xéẳ sz /2022/QĐ/UBND ngày hũ thánglAnãm 2022 

Clía Ụy bon tíhâỉi dận Thành phó) 

Kểí thúc phát tin 
cảnh báo Ihiẻn tai 
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PHỤ LỤC 4 
Mẫu văn bản chuyển tiếp thông tin trong trường hợp chưa đảm bảo 

kết nôi liên thông các tổng đài điện thoại 
(Kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ/UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Số: 

TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 

VĂN BẢN 
CHUYỂN TIÉP YÊU CẦU CỨU NẠN CỨU HỘ 

(hoặc CHUYỂN TIÉP YÊU CẦU HỖ TRỢ Y TÉ; 
hoặc YÊU CẦU HỖ TRỢ AN NINH TRẬT TỰ) • • • • / 

Kính gửi: 
(hoặc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tim kiếm 

cứu nạn Thành phố; hoặc Công an Thành phố; hoặc Sở Y tế) 

Tổng đài điện thoại của Công an Thành phố (hoặc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân 
sự - Phòng chống thiên tai và Tim kiếm cứu nạn Thành phố; hoặc Sở Y tế) vừa nhận 
được thông tin yêu cầu hỗ trợ cứu nạn cứu hộ (hoặc yệu câu an ninh trật tự; hoặc yêu 
câu hỗ trợy tế) của người dân như sau: 

Số điện thoại 

Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc gọi 

Nội dung cuộc thoại 

Công an Thành phố (hoặc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên 
tai và Tim kiếm cứu nạn Thành phố; hoặc Sở Y tế) đề nghị Công an Thành phố (hoặc 
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tim kiếm cứu nạn Thành 
phố; hoặc Sở Y tế) nghiên cứu xử lý thông tin trên./. 

BỘ PHẬN TRỰC 
(Ký và ghi họ tên đây đủ) 

(Tùy từng đơn vị) 
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PHỤ LỤC 5 
Mẫu văn bản Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chông thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn Thành phô, Công an Thành phô cung cấp cho 
doanh nghiệp thông tin di động 

(Kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ/UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ^ CHÍ MINH ệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ẳ 

TÊN ĐƠN VỊ YÊU CẦU CUNG CẤP ——: : : 

THÔNG TIN 

Số: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 

VĂN BẢN 
YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊNH VỊ THUÊ BAO DI ĐỘNG 

Kính gửi: Tên doanh nghiệp thông tin di động. 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
Thành phố; hoặc Công an Thành phố thành phố yêu cầu cung cấp thông tin định vị 
thuê bao di động sau: 

Số thuê bao 0123456. 

Đề nghị doanh nghiệp thông tin di động khẩn trương cung cấp thông tin định vị 
thuê bao di động trên./. 

BỘ PHẬN TRỰC 
(Ký và ghi họ tên đây đủ) 

(Tùy từng đơn vị) 
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PHỤ LỤC 6 
Mẫu văn bản doanh nghiệp thông tin di động báo cáo tiếp nhận thông tin 

định vị thuê bao di động 
(Kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ/UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÔNG TIN DI ĐỘNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 

VĂN BẢN 
XÁC NHẬN XỬ LÝ ĐỊNH VỊ THUÊ BAO DI ĐỘNG 

Kính gửi: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự -
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
Thành phố; (hoặc Công an Thành phố). 

Doanh nghiệp chúng tôi nhận được yêu cầu và thực hiện cung cấp thông tin 
định vị thuê bao di động sau: 

Số thuê bao 012345 

Thời gian nhận tin Giờ:Phút:Giây 

Hiện nay chúng tôi đang triển khai định vị thuê bao di động theo yêu cầu trên./. 

BỘ PHẬN TRỰC 
(Ký và ghi họ tên đầy đủ) 

(Tùy từng đơn vị) 
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PHỤ LỤC 7 
Mẫu văn bản doanh nghiệp thông tin di động cung cấp thông tin định vị 

thuê bao di động 
(Kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ/UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÔNG TIN DI ĐỘNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 

VĂN BẢN 
CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊNH VỊ THUÊ BAO DI ĐỘNG 

Kính gửi: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự -
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
Thành phố; (hoặc Công an Thành phố). 

Doanh nghiệp chúng tôi cung cấp thông tin định vị thuê bao di động sau: 

Số thuê bao 012345 

Thời gian nhận tin Giờ:Phút:Giây 

Thông tin khu vực: toạ độ, vị trí, địa chỉ, bán kính phủ 
của trạm BTS đang quản lý thuê bao di động cần định vị 

Thời gian thực hiện định vị Giờ:Phút:Giây 

Thông tin khác - nếu có (họ tên, độ tuổi, địa chỉ, số điện 
thoại nhà,...). 

BỘ PHẬN TRỰC 
(Ký và ghi họ tên đầy đủ) 

(Tùy từng đơn vị) 
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PHỤ LỤC 8 
Mẫu văn bản Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố chuyển tin cho các doanh nghiệp thông tin di động 
(Kèm theo Quyết định số 52//2022/QĐ/UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố) 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ẳ 

BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ DÂN Sự :—: : : 

- PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ 
TÌM KIẾM CỨU NẠN 

, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 
Số: 

VĂN BẢN 
YÊU CẦU NHẮN TIN/ DỪNG NHẮN TIN CẢNH BÁO THIÊN TAI 

Kính gửi: Tên doanh nghiệp thông tin di động. 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
Thành phố yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nhắn tin/ dừng nhắn tin cảnh báo thiên tai 
đến các thuê bao di động trên địa bàn thành phố. Nội dung như sau: 

Nội dung 
Bão số .../Áp thấp nhiệt đới đang cách TP.HCMkhoảng ... km, sẽ vào TP 
trong... giờ tới. Mọi người theo dõi để phòng tránh! Storm No. .../Tropical 
depression is ... kilometers away from Ho Chi Minh City and is expected 
to hit the City in the next... hours. Please keep watch and bepreparedfor 
all possible contingencies! 

Động đất đang ảnh hưởng đến TP.HCM. Mọi người khân trương theo dõi, 
phòng tránh! Ho Chi Minh City is under the effect of an earthquake. 
Everyone please stand on alert and be prepared for all possible 
contingencies! 

Sóng thần sẽ ảnh hưởng Cần Giờ và Nhà Bè trong... giờ tới. Mọi người 
khân trương phòng tránh! A tsunami is hitting Can Gio and Nha Be in the 
next ... hours. Everyone please stand on alert and be prepared for all 
possible contingencies! 

Đề nghị Doanh nghiệp thông tin di động thực hiện nhắn tin theo quy trình/ 
dừng nhắn tin cho đến khi nhận được thông tin mới./. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

(Ký và ghi họ tên đầy đủ) 
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PHỤ LỤC 9 
Mẫu văn bản doanh nghiệp thông tin di động báo cáo tiếp nhận thông tin 

nhắn tin cảnh báo 
(Kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ/UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÔNG TIN DI ĐỘNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 

VĂN BẢN 
XÁC NHẬN XỬ LÝ NHẮN TIN CẢNH BÁO THIÊN TAI 

Kính gửi: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn Thành phố. 

Doanh nghiệp chúng tôi nhận được yêu cầu nhắn tin cảnh báo thiên tai với nội 
dung sau: 

Nội dung Thời gian nhận tin 
Bão số .../Áp thấp nhiệt đới đang cách TP.HCM khoảng 
...km, sẽ vào TP trong... giờ tới. Mọi người theo dõi để 
phòng tránh! Storm No. .../Tropical depression is ... 
kilometers away from Ho Chi Minh City and is expected to 
hit the City in the next... hours. Please keep watch and be 
preparedfor allpossible contingencies! 

Động đất đang ảnh hưởng đến TP.HCM. Mọi người khân 
trương theo dõi, phòng tránh! Ho Chi Minh City is under 
the effect of an earthquake. Everyone please stand on alert 
and be preparedfor all possible contingencies! 

Sóng thần sẽ ảnh hưởng Cần Giờ và Nhà Bè trong... giờ 
tới. Mọi người khân trương phòng tránh! A tsunami is 
hitting Can Gio andNha Be in the next... hours. Everyone 
please stand on alert and be prepared for all possible 
contingencies! 

Hiện nay chúng tôi đang triển khai nhắn tin cảnh báo thiên tai theo yêu cầu 
trên./. 

BỘ PHẬN TRựC 
(Ký và ghi họ tên đầy đủ) 

(Tuỳ từng đơn vị) 



CÔNG BÁO/Số 20+21/Ngày 15-01-2023 55 

PHỤ LỤC 10 
Mẫu văn bản doanh nghiệp thông tin di động báo cáo kết quả thực hiện 

nhắn tin cảnh báo thiên tai 
(Kèm theo Quyết định số 52/QĐ/UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 

của 
Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÔNG TIN DI ĐỘNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 

VĂN BẢN BÁO CÁO 
THỰC HIỆN NHẮN TIN CẢNH BÁO THIÊN TAI • • 

Kính gửi: 

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

Doanh nghiệp chúng tôi nhận được yêu cầu nhắn tin cảnh báo thiên tai qua 
thuê bao di động và đã thực hiện được như sau: 

Nội dung tin phát 

Thời điểm bắt đầu thực hiện nhắn tin 

Thời điểm kết thúc thực hiện nhắn tin 

Số thuê bao dự kiến cần nhắn tin 

Số lượng lượt tin nhắn được gửi 

Số thuê bao đã được nhắn tin 

BỘ PHẬN TRỰC 
(Ký và ghi họ tên đầy đủ) 

(Tùy từng đơn vị) 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 18.01.2023 15:12:18 +07:00 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2022 

CHỈ THỊ 
về tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

đường thủy nội địa và quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm, có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với 
vùng kinh tế trọng điêm phía Nam, gắn kết đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông 
Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng, lợi thế lớn về hệ thống đường thủy, 
tổng chiều dài khoảng 912,9 km, với hệ thống cảng biên; cảng, bến thủy nội địa trải 
khắp trên các tuyến đường thủy địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Giao thông đường thủy là một trong những giải pháp quan trọng trong chiến lược 
phát triên kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực. Trong những năm 
qua, từ khi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 20/CT-
UBND ngày 08 tháng 12 năm 2015 đã triên khai thực hiện có hiệu quả công tác quản 
lý nhà nước về tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đối với hệ thống các công trình 
vượt sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các địa bàn, tuyến sông, 
kênh, rạch trọng điêm phức tạp về trật tự an toàn giao thông đường thủy được giải 
quyết, các bất cập trong tổ chức giao thông có nguy cơ tiềm ẩn, phức tạp về tai nạn 
giao thông đường thủy được xử lý kịp thời; ý thức tuân thủ pháp luật của các chủ 
phương tiện, người tham gia giao thông thủy có nhiều chuyên biến tích cực. Hoạt động 
kinh doanh, khai thác cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông được công bố, cấp 
phép của cơ quan có thẩm quyền hoạt động ổn định, bảo đảm các điều kiện an toàn 
hoạt động bến, phục vụ an toàn thuận tiện thông suốt cho người dân địa phương góp 
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phần hạn chế áp lực lưu thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tình 
hình tai nạn giao thông đường thủy trong các năm cơ bản được kiềm chế, kéo giảm đến 
mức thấp, luồng tuyến đường thủy nội địa được bảo đảm an toàn, thông suốt, không 
xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường thủy địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa 
và quản lý hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp 
với các quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu 
Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện phối hợp triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố: 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về 
trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

Đôn đốc chính quyền địa phương các cấp phối hợp với các lực lượng chức năng 
của Trung ương đóng trên địa bàn, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác 
tuyên truyền, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo 
đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy. 

2. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải: 

Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường 
công tác kiểm tra, xử phạt nghiêm các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị quản lý 
công trình vượt sông, kênh, rạch không lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu và duy tu 
bảo trì các báo hiệu này trong suốt thời gian tồn tại công trình, không thực hiện hoặc 
thực hiện không đúng phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy được cấp 
thẩm quyền chấp thuận; kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ 
tầng giao thông đường thủy nội địa, chống lấn chiếm luồng, hành lang bảo vệ luồng 
và phạm vi từ biên hành lang bảo vệ luồng đến mép bờ cao quy hoạch của các tuyến 
đường thủy nội địa. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách các 
bến thủy nội địa chưa được công bố, cấp phép hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh gửi Công an Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận -
huyện xử lý theo thẩm quyền. 
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Chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý 
nghiêm các phương tiện thủy vào, ra cảng, bến thủy nội địa vi phạm điều kiện an toàn 
giao thông đường thủy theo quy định. 

Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường xử phạt vi phạm hành 
chính theo thẩm quyền đối với hành vi neo đậu phương tiện để xếp dỡ, chuyển tải 
hàng hóa hoặc đón, trả hành khách tại các vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt 
động; kiểm tra việc chấp hành quy định về hoạt động đường thủy nội địa thuộc phạm 
vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đặc biệt xử lý nghiêm đối với các hành vi 
liên quan đến tải trọng. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động các chủ cảng, bến thủy nội địa; chủ 
phương tiện, người tham gia giao thông đường thủy thực hiện đầy đủ các quy định về 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

3. Giao Giám đốc Công an Thành phố: 

Tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm đối với chủ 
phương tiện thủy, người điều khiển phương tiện vi phạm điều kiện an toàn theo quy 
định, đặc biệt là xử lý nghiêm các phương tiện chở quá tải trọng cho phép, không 
chấp hành quy định về báo hiệu đường thủy và quy tắc giao thông, không đăng ký, 
đăng kiểm; người lái phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, 
chứng chỉ chuyên môn theo quy định. 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an thành phố Thủ Đức, các quận - huyện 
tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các bến thủy 
nội địa chưa được công bố, cấp phép hoạt động theo thẩm quyền; hành vi neo đậu 
phương tiện để xếp dỡ, chuyển tải hàng hóa hoặc đón, trả hành khách tại các vị trí 
chưa được công bố, cấp phép hoạt động. 

Chỉ đạo Trưởng Công an thành phố Thủ Đức, các quận - huyện thực hiện các 
nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện giao trong công 
tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với các bến thủy nội địa chưa được công bố, 
cấp phép hoạt động; phối hợp tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm 
nhiều lần hoặc không tự tháo dỡ, thanh thải theo quy định. 

4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện: 
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Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn 
giao thông đường thủy đến các chủ cảng, bến thủy nội địa; chủ phương tiện, người 
tham gia giao thông đường thủy. 

Khẩn trương hoàn thành việc cập nhật quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030 vào các quy hoạch phân khu, quy 
hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý. 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiêm tra xử phạt vi phạm 
hành chính theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm xử lý dứt điêm các bến thủy nội địa 
chưa được công bố, cấp phép hoạt động; các trường hợp vi phạm lấn chiếm sông, 
kênh, rạch trên địa bàn quản lý theo các quy định hiện hành. Có biện pháp tổ chức 
cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc không tự tháo dỡ, thanh 
thải theo quy định. 

Chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Công an Thành phố và Sở Giao thông vận tải 
kiêm tra, xử lý triệt đê tình trạng bến thủy nội địa chưa được công bố, cấp phép hoạt 
động; các trường hợp vi phạm lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn quản lý. 

Phối hợp Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên 
quan kiêm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trên địa 
bàn quản lý theo quy định. 

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài Thành phố 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy 
nội địa và quản lý hoạt động bến thủy nội địa trên các phương tiện truyền thông đại 
chúng; chú trọng tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác 
quản lý các hoạt động bến thủy nội địa và hoạt động kiêm tra, xử lý của các cơ quan 
chức năng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 
quận - huyện tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; thực 
hiện nghiêm việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (khi có yêu cầu) theo 
đúng quy định. 

6. Triên khai thực hiện và báo cáo: 

Giao Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức, các quận - huyện có liên quan lập kế hoạch thực hiện Chỉ thị này của cơ quan, 
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địa phương mình; báo cáo tình hình thực hiện của ngành, địa phương định kỳ 06 
tháng cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng gửi Sở Giao thông vận tải 
để tổng hợp chung. 

Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực trong phối hợp hoạt động, có trách 
nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức, các quận - huyện trong việc thực hiện Chỉ thị này; báo cáo kết quả cho Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và kịp thời đề xuất giải pháp xử lý các khó 
khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có) trong quá trình thực hiện. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 20/CT-
UBND ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 
tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đối với hệ thống các công trình vượt 
sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 
này./. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 15/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2022 

Càn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Công an nhân dân 
năm 2018; Luật Lực lượng dự bị động viên 2019; Nghị định sổ 13/2016/NĐ-CP 
ngày 19 thảng 02 năm 2016 của Chính phù quy định trình tự, thù tục đãng ký và 
chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đãng ký, khám, kiêm tra sức khỏe 
Nghĩa vụ quân sự; Nghị định sổ 70/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2019 của 
Chỉnh phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thông tư 
148/20 ì 8/TT-BQP ngày 04 tháng 10 nãm 2018 của Bộ Quốc phòng về quy định 
tuyền chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT'BỌP-BCA 
ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vê quy định tiêu 
chuấn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; 
Thông tư lĩẻn tịch số 1.6/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 
liên Bộ Y tế và Bộ Quỏc phòng quy định việc khảm sức khỏe thực hiện nghĩa vụ 
quân sự; Thông tư sổ 45/2019/TT-BCA ngày 02 tháng 10 nãm 2019 của Bộ 
Công an quy định về tiêu chuẩn sức khoe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân 
thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thông tư số 94/2020/TT-BCA 
ngày 01 thảng 9 nảm 2020 của Bộ Công an quy định vê tuyên chọn vả thực hiện 
chề độ, chính sách đổi vói cống dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Long an 
nhân dân; Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Bọ trường Bộ 
Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp nâng cao chảt lượng công tác tuyên 
chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tỉnh hình mới; Công vãn sô 38Ó0/BỌP-TM 
ngay 09 tháng 11 năm 2022 của Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngủ nãm 2023. 

Thực hiện Công vãn sổ 2006/QK-TM ngày 24 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
Tư lệnh Quân khu 7 về việc thực hiện tuyển chọn và gọi công đân nhập ngù 
năm 2023; Công văn số 2390/QK-TM ngày 29 thảng 8 nãm 2022 của Bộ Tư lệnh 
Quân khu 7 về việc tãng cường công tác xét duyệt tiêu chuân gọi nhập ngũ; 
sơ tuyển, khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2023. 
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Năm 2022, Thành phổ đã hoàn thành tốt chi tiêu của Chính phủ giao vể công 
tác tuyển chọn, gọi cõng dân nhập ngũ vả thực hiện nghĩa vụ tham gia Công ari 
nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra san sảng 
động viên lực luợng dự bị động viên; công tác tuyển sinh quản sự bào đảm theo 
yêu cầu chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mói. 

Căn cứ vào tình hỉnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 và điều kiện thực tể tại 
địa phương, nhằm thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và 
thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huân 
luyện, điền tập và kiêm tra sẵn sàng động viên lực Iưọmg dự bị động viên; công tác 
tuyển sinh quân sự rtăm 2023, ủy ban nhân dân Thành pho Hồ Chỉ Minh chỉ thị: 

1. Bộ Tư lệnh Thành phố thông báo chỉ tiêu giao quân cụ thể theo Quyết 
định giao chi tiêu gọi công dân nhập ngũ và Quyết định giao chì tiêu huấn luyện, 
diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phố 
đên từng đầu mối đơn vị quân đội; hướng dẫn Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện vả 
thành phố Thủ Đức tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn vả gọi 
công dân nhập ngữ; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra 
sằn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; công tác tuyển sinh quân sự năm 
2023. Chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ngành, đoàn thể cỏ liên quan to chức triển 
khai, tuyên truyền các văn bản pháp luật vê Nghía vụ quân sự đêri các ca quan, đơn 
vị và địa phuơne. Chỉ đạo Ban Chi huy quân sự quận, huyện và thành phố Thù 
Đức phổi hợp các ban ngành, đoàn thể địa phương tãng cường công tác tuyên 
truyền, giảo dục, vận động công dãri chẩp hành nghiêm pháp luật về Nghỉa vụ quân 
sự, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đôi với nhiệm vụ 
xây dựng vả bảo vệ To quốc; kiên quyét xú lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
Luật Nghĩa vụ Quân sự. Tổ chửc hiệp đồng chặt chẽ, thong nhất kế hoạch giao 
nhận quân với các đom vị liên quan; hiệp đồng huấn luyện, diễn tập và kỉểm ưa sằn 
sảng động viên lực lượng dự bị động viên đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2023. 

2. Công an Thảnh phố chi đạo và hướng dẫn công an quận, huyện và 
thành phố Thủ Đức phổi hợp với Ban Chì huy quân sự cùng cấp quản \ỷ nam chắc 
công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị thưởng trú tại địa 
phương, khai thác sử dụng có hiệu quà cơ sờ dữ tiệu Quoc gia về dân cư để quản lý 
chặt chẽ công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, nhất là những công dân thường 
xuyên vang mặt ở địa phưang; tổ chức xác minh lai lịch chính trị, đạo đức bản thân 
vả gia đình công dân chuấn bị gọi nhập ngũ theo Thông tư liên tịch 
số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 thảng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và 
Bộ Công an, Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01 tháng 9 năm 2020 của 
Bộ Công an và các quy định về tiêu chuân chính trị của Bộ Công an; đong tliài chi 
đạo ngành dọc cấp dưới phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp cỏ kế hoạch 
tô chức tuyên chọn, gọi công dãn thục hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 
chặt chẽ, đúng thù tục, nguyên tẳc vả hoàn thành tốt chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác 
bảo vệ an toàn các địa điểm tập trung tổ chức sa tuyển vả khám sức khỏe, Lễ trao 
Lệnh gọi nhập ngũ, Hội trại tòng quân vả Lễ giao nhận quân, góp phần hoàri thành 
chỉ tiêu tuyền chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia 
Công an nhân dân. 

3. Sỡ Y tế chủ ưì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thảnh phố thực hiện 
nghiêm túc, chặt chẽ Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 
tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức 
khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chi đạo Phòng y tê, Bệnh viện, Trung tâm y tê 
địa phương kiện toàn, củng cô đu ihành phân Hội đông và Đoản khám sức khỏe 
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nghTa vụ quân sự; bảo đám đầy đù trang thiết bị phục vụ cho việc sơ tuyển, khám 
sức khóe Nghĩa vụ quân sự; cỏ kế hoạch tập huẩn hướng dẫn kỳ chuyên môn cho 
các y, bảc sĩ irong Hội đồng khảm sức khóe vả Đoàn khám sức khòe nghĩa vụ quân 
sự các dịa phương, cán bộ y tể phường, xã, thị tran; tham mưu, dề xuất bão đàm 
kinh phi địa phương chụp X-quang tim phổi, điện tím, siêu âm, xét nghiệm 
Morphine/Heroin, SARS-CoV-2 và làm một sẻ xét nghiệm cận lâm sảng khi cần 
thiết cho công dân khám sức khòe thực hiện Nghĩa vụ quân sự, trang bị thêm các 
phương tiện để chuẩn đoản các bệnh lý về mat, tìm mạch* huyết áp, tâm thần, than 
kinh và các bệnh thường gặp chính xác hơn, diều tra dịch tễ, không tuyển chọn 
công dàn nhiễm Covid-19 vào quân đội; tổ chức kỉểm tra súc khôe quân nhân dự bị 
trước khi tập trung tham gia huấn luyện, diễn tập, sơ tuyển, khảm sức khỏe nghĩa 
vụ quân sự vả nghĩa vụ Công an; thành lập Tổ tư vấn tổ chức xét nghiệm H1V và 
chất ữ,ẫy nghiện cho công dân khám sức khỏe nghía vụ quân sự (quá trình thực 
hiện phải tuân thủ iheo Luật phòng chông A1DS). 

Sờ Y tể phổi hợp Sờ Tài chính đề xuất nơi điều trị, hỗ trợ 100% kình phi 
cho các trường hợp công dán có tật khúc xạ mát phẫu thuật đê đàm bảo điêu kiện 
thực hiện nghĩa vụ quân sự vả nghĩa vụ Công an. ĩhông nhát Thực hìệri tại cốc quận, 
huyện và thành phổ Thứ Đức. 

4. Sở Giảo dục và Đảo tạo chi đạo các nhá trường, c<r sờ giáo dục trực 
thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương đẩy mạnh cóng tác tuyên 
truyền, định hưởng cho học sinh cò nhận thức đúng đắn về công tác tuyên sinh 
quân sự; quyền và nghĩa vụ công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia n^hĩa 
vụ Cõne; an nhân dân; cung cãp thông tin học sinh, sinh viên (nam giới) trong độ 
tuồi sằn sàng nhập ngO thuộc phạm vi quán lý của nhà trường, cơ sờ giáo dục về 
Ban Chi huy quàn sự quận, huyện và thảnh phố Thù Đức (nơi học sinh, sinh viên 
đãng kỷ hộ khâu thường trú), nhàm tạo điều kiện cho địa phương theo dôi, quản lý 
chẽ nguồn cõng dần trong độ tuổi sần sàng nhập ngũ, phục vụ cho cống tác xét 
duyệt, tuyển chọn, gọi công (lãn nhập ngũ và Lhực hiện nghĩa vụ tham gia Công an 
nhân dân. 

Các nhà trường đại học, cao đáng trú đóng trên địa bàn Thành phố, cung cấp 
thônệ tin học sinh, sinh viên (nam giới) trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngủ (tuổi từ đủ 
18 đen hết 25 tuổi) đang học ỡ nhả trường, đà tốt nghiệp, hoặc bị buộc thôi học 

{ke cả cong dản 26, 27 tuổi) về Ban Chi huy quán sự quận, huvện và thành phố 
Thủ Đức {nơi đãng kỷ hộ khẩu thường trú), để lạo điểu kiện thuận lợi cho địa 
phương quân lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuói sẵn sàcg, nhập ngũ, phục vụ 
cho công tác xét duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngù và thực hiện nghĩa vụ 
tham gia Công an nhân dân. 

5. Sờ Tư pháp phối hợp với Bộ Tư lệnh Thảnh phổ, Công an Thành phổ 
rà soát các vãn bản quy phạm pháp Luật đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh, đê 
xuất ủy ban nhân dân Thành phố xử lý, giải quyết nhũmg khó khãn, vướng mẳc 
(nếu có); tỗ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luậl vè nghĩa vụ quân sự; 
hướng dẫn áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chinh về nghía vụ quan sự 
theo Nghị dịnh sồ 37/2022/NĐ-CP ns;ầy 06 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều cùa các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 
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chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, báo vệ biên giói quốc gia; trên 
các vùng biểri, đáo và thềm lục địa cứa nước Cộng hòa xà hội chủ nghỉa Việt Nam. 

6. Sờ Tải chính chi đạo, hướng dẫn Phòng Tải chính Kế hoạch cảc quận, 
huyện và thành phố Thủ Đức bào đảm kinh phí phạc vụ cho công tác tuyên chọn, 
gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, công tác 
xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập vả kièni tra sẵn sảng động viên lực lượnệ 
dự bị động viên và công tác tuyền sinh quản sự; phối hợp với Sở Y tc Thảnh phô 
đề xuất hồ trợ 100% kinh phí cho các trường hợp công dân có tật khúc xạ mảl phẫu 
thuậi dể đảm bâo điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự vả nghĩa vụ công an, thong 
nhất thực hiện tại các quận, huyện và thành phố Thù Đức. 

7. Sờ Vãn hóa và Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa, thông tin 
quận, huyện, thảnh phố Thủ Đức và các báo, đải tổ chức tuyẻn truyền sâu rộng 
trong Nhân dân về Luật Lực lượng dự bị độne, viên năm 2019, Luật Nghĩa vụ quân 
sự năm 2015 và Luật Công an nhân dân năm 2018, nhất là đoi với công dân nam 
trong độ tuồi thi hành Nghỉa vụ quân sự tại ngũ vả ngạch dự bị, nhàm nâng cao ý 
thức trách nhiệm, nghĩa vụ của công dânT gia đình trong chấp hảnh pháp luậl về 
Nạhĩa vụ quân sự vá tham gia Cõng an Nhàn dân; phối hợp với quặn, huvộn đoản, 
thành đoàn thảnh phố Thù Dức và Ban Chi huy quân sự cùng cẩp tồ chức "Hội trại 
tòng quân", "Lỗ giao nhận quân" trang trọng, chu đáo, tiềt kiệm, tạo khí thế sôi noi 
trong ngày hội tòng quân. 

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hưứng dẫn Phỏng Lao 
động - Thưcmg binh và Xã hội quận, huyện* Lhành phổ Thủ Đức phổi hợp chặt chẽ 
cùng các ban, ngành, đoàn thè địa phương có kế hoạch chăm Jo tổt chính sách hậu 
phương quân đội đối vói công dân Iihập ngũ và lực lượng dự bị động viên, tạo việc 
làm đôi với quản nhân xuất ngũ, kịp thời giải quyẽt nhừng trường hợp gĩa đinh cỏ 
con em chuẩn bị nhập ngũ vả đang phục vụ tại ngũ gặp khó khãri sớm òn định cuộc 
sống; chỉ đạo các nhà trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thuộc phạm vi 
quản lý cung cấp thông tin học sinh, sinh viên (nam giới) trong độ tuổi sẵn sàng 
nhập ngũ về Ban Chì huy quân sự quậri, huyện và thành phố Thủ Đức (nơi học 
sinh, sinh viên dăng ký hộ khảu thường trú), nhãm tạo điều kiện cho íiÉa phương 
theo dõi, quản lý chè nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho 
công tác xét duyệt, tuyên chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham 
gia Công an nhân dân. 

9ẳ Sớ K.Ố hoạch và Đầu tự chỉ đạo Phòng Tải chỉnh - Ke hoạch quận, huyện 
và thành phố Thù Đức cân cứ vảo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Chí huy 
quân sự cùng cấp tham mưu ủy ban nhãn dân quận, huyện và thành phố Thù Đúc 
xây dựngT triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ dược giao. 

10. Thành đoản Thành phố Hồ Chí Minh chì đạo, hướng dẫn Thành đoàn 
thành phố Thù Đức và quận, huyện Đoản tồ chức các hoạt dộng tuyên truyền, giáo 
dục nâng cao ỷ thức của đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ xây dựng, bão vệ To 
quốc, động viên đoàn viên, thanh niên đủ tuổi hãng hái lên đường nhập ngũ; thực 
hiên công tác giáo dục, bồỉ dường kết nạp Đoàn cho thanh niên trong độ tuổi sẵn 
sàng nhập ngũ vả giói thiệu đoản viên ưu tủ cho Đàng xem xét, kèt nạp; phôi hợp 
với Ban Chỉ huy quân sự, cóng an thành phố Thù Đức vả quận, huyện tổ chírc 
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"Hội trại tòng quân'\ "Lẻ giao, nhận quàn" trang trọng, chu đáo, tiểt kiệm, tạo khí 
Ihế sôi nổi trong ngày hội tòng quân được Iriển khai (hực hiện theo quy định cùa 
Quân khu, Thành phố; phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể đỊa phtrong ihựe 
hiện công tác châm lo, dâm bảo chinh sách hậu phương quản đội. 

11. Đẻ ntỊhị các thành viên: ủy ban Mặt trận Tổ quổc, Liên đoàn Lao động, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dàn, Hội Cựu chiển binh Thành phô Hò Chí Minh 
căn cứ vào chức nàng, nhiệm vụ được phân công, chì đạo cơ quan chuyên môn các 
Cấp phải hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đong Nghĩa vụ quân sự tổ chức tuyên 
truyền, vận động công dân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự nãm 2015 và Luật 
Công an nhân dân năm 2018, động viên kịp thời lực lượrtg dự bị động viên lảm 
tròn nhiệm vụ khi có lệnh gọi tập trung huấn luyện, dicn tập, kiểm tra sẵn sảng 
động viên; thực hiện tủi công tác chăm ỉo chính sách hậu phương quân đội; gỉáo 
dục cản bộ, công nhân viên, hội viên ngành minh gương mẩu chấp hành Luật 
Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dàn năm 2018 và Luật Lực lưqmg 
dự bị động viên năm 2019, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ dược giao. 

12. Chù t|ch Uy ban nhân dán các quận, huyện vả thành phố Thù Đức: 
- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chi đạo quân sự, công an và các ban Iigàiứi có 

liên quan thực hiện tuyển chọn, gợi công dân nhập ngũ tròn khâu, tuyên người náo, 
chấc người đó. Tồ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ tỊuân sự năm 
2015t cốc nghị dịnh, thông tư vả văn bàn hướng dẫn qui trinh tuyển quân của 
Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành cỏ liên quan, Ọuân khu và 'IMnh phô; 
đồng thời cũng cổ, kiện toàn Hội dồng Nậhĩa vụ quán sụ các cấp đúng thành phần, 
sổ lượng quy dịnh. Giao nhiệm vụ cụ thê cho từng thảnh viên Hội đỏng Nghĩa vụ 
quân sự chịu trách nhiệm trong phối hợp tổ chức thực hiện các hước dũng theo quy 
trình tuyển quân; xây dựng kể hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong từng 
giaỉ đoạn thực hiện qui trình tuyển quân; thực hiện 100% cóng dán ưúng tuyển 
nghĩa vụ quảri sự, có lệnh gọi nhập ngũ nãm 2023 được tiêm 03 mùi vắc xin phòng 
Coviđ-19 và được xét nghiệm SARS-CoV-2 bẳng kỹ thuật xét nghiệm nhanh (cỏ 
kết quá âm tính) cỏn hiệu lực đen ngày giao nhận quàn (có giấy xác nhận), 

- Tỉếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn vả e,ọi công dãn nhập 
ngũ gắn với thực hiện Chi thị sổ 09-CT/TU ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Thành 
ủy về nâng cao chất hrợng công tác tuyền chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảo tạọ 
nghề vả giải quyếl việc làm cho bộ đội xuất ngũ giai đoạn 2021-2025 và Dí án sả 
887 của úv ban nhân dân 1 hành phố Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng, tuyền 
chọn và bố trí công tác cho đàng viên vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại 
ngũ trẽn đìa bàn Thành phố; tuyển dàng, viên chính thức nhập ngũ đạt 1% ưở lên; 
trinh độ học van được đào lạo đại học, cao đang, trung cấp đạt từ 35% trớ lẽn; sức 
khòc loại 1, loại 2 đạt từ 70% trở lên; ưu tiên tuyển chọn thanh niên lả công chức, 
viên chức và con em cản bộ, những thanh niên có nủrtg khiêu văn hóa vãn nghệ, 
thể dục thé thao (ca nhạc, ca cồ, múa, đàn...; điển kinh, bỏng đá, bóng chuyển, cẩu 
lông, võ.,.) giao cho các dơn vỊ thuộc Quàn khu huấn luyện. 

- Cãn cứ vảo tình hình dìền biến dịch bệnh Covid-19 vả điều kiện thực tế 
tại địa phương hiệp dồng với đơn vị nhận quân tô chức dưa cồng dãn chuân bị 
nhập ngủ đến các đom vị quân đội tìm hiểu về truyền thống, môi trường hoạt động 
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công tác của cán bộ, chiến sỹ; tliãm, viếng các bia tưởng niệm, khu dì tích lịch sử, 
păn cứ cách mạng đế công dân chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quàn sự và gía đình 
niflg cao tinh thẩn yêu quê hưirng, đẩt nước, lòng tự hảo dân tộc> từ đỏ xác đinh 
được rrách nhiệm, ý thức trong thực hiện Nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an 
nhân dân; tổ chức "Hội trại tòng quân", "Lễ giao nhận quản" chu dáo, chặt chè 
đủng, theo qui định; đồng thời bảo đảm tốt việc thực hiện phông chống dịch bệnh 
Covid-19; kịp thờỉ thực hiện tót còng tác chăm lo chính sách hậu phưưng quân đội, 
to chức đón tíểp vả tạo điều kiện cho quàn nhân suất tigũ trữ vê địa phương cỏ việc 
làm ổh ổ\nh. 

- Làm lốt cồng tác phổi hợp vớí đtm vị nhận nguồn tà chức phúc Era, 
ổn định biên chế CỂC đưn vị dự bị độm viên, tô chức huy động lực íuọng dự bị 
dộng viên tham gia hưáit luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động vicri báo đàm 
hoàn thảnh chi ĩỉẽu được giao, Chấp hành nghiêm túc các thòng tư, hưởng dãn vẽ 
ihực hiện cõng lảc tuyển sinh quân sự của cãp trên, tô chức thực hiện tôi. cồng tác 
tuyên truyền, hướng nghiệp quân sự TỘng rãi trong Nhân dân, nhất lả thanh niên, 
học sinh, sinh vién trẽn địa bàn dê nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tụ- giác 
dang ký cỉự sơ tuyển vàử các học viộn, nhậ trường ưorig quân dộỉ và bâu đàm hoàn 
Lhảnh chỉ tiêu theo qui đính- Thời gian giao quân theo quỉ dinh của Bộ Tu lệnh 
Quân khu 1J. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4972/UBND-HCTC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2022 
về việc đính chính số ký hiệu của 

Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ban 

hành ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Kính gửi: 
- Bộ Nội vụ; 
- Bộ Công Thương; 
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; 
- Sở, ngành Thành phố; 
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện. 

Do sơ suất kỹ thuật, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đính chính phần 
số ký hiệu Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, như sau: 

Số ký hiệu của Quyết định "44/2022/QĐ-UBND" sửa lại như sau "50/2022/QĐ-
UBND", các nội dung khác không thay đổi. 

Trân trọng./. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

Đặng Quốc Toàn 
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